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	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                       -----***-----
Hà nội, ngày    tháng     năm 2011


LỊCH PHỐI HỢP
Kiểm tra, giám sát và xử lí các vi phạm trong hoạt động VTHKCC bằng xe buýt trên địa bàn Thành Phố Hà Nội phục vụ các kì thi Đại học và cao đẳng , trung học chuyên nghiệp năm 2011
I / THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM TẬP TRUNG

1. Thời gian : Từ ngày 12/7 – 28/7/2011

2. Địa điểm tập trung : 8h00 ngày 12/7/2011 – 16 Cao Bá Quát (Lịch làm việc và địa điểm tập trung cụ thể bắt đầu từ ngày 13/7/2011 do tổ trưởng thống nhất với tổ viên và báo cáo phụ trách chung đợt phối hợp trước khi thông báo với các thành viên trong Tổ vào cuối mỗi buổi làm việc vào ngày hôm trước).
II / LỰC LƯỢNG VÀ ĐỊA BÀN KIỂM TRA

	Tổ
	Lực lượng
	Địa bàn kiểm tra

	
	Trung tâm
	SĐT
	Phối hợp
	SĐT
	

	1
	1. Đinh Xuân Hưng

2. Đỗ Văn Cương
	0982838808

0912825323
	1. Nguyễn Văn Chiến(CPXK)

2. Trần Văn Thành (Bảo yến)

3. Vi Tuấn Cường (Tổng CTy)
	01676575058

0988024688
	Trên địa bàn thuộc quận Long Biên, các huyện Gia Lâm, Đông Anh và Sóc Sơn.



	2
	1. Vũ Văn Hậu

2. Chu Hữu Định
	0932325699

0982669905
	1. Phạm Trọng Lượng (Bảo Yến)

2. Trương Văn Bình (Bắc Hà)

3. Nguyễn Quang Định (Bus TL)
	0986928622

0973994169

01655678888
	Trên các tuyến đường Lê Duẩn – Giải Phóng, Bạch Mai – Trương Định, Trần Nhật Duật – Yên Phụ – Nghi Tàm - Âu Cơ - Lạc Long Quân - Đường Bưởi – Cầu Giấy – Láng – Nguyễn Chí Thanh – Văn Cao – Hoàng Hoa Thám – Phan Đình Phùng – Hàng Đậu . 

	3
	1. Đoàn Thế Cao

2. Đào Trọng Nghĩa
	0912374551

0987386987
	1. Hoàng Văn Mạnh (Bảo Yến)

2. Lê Anh Xuân (Bắc Hà)

3. Đinh Văn Quý (Bus HN)
	0985817430

0914314144

0904469952
	Trên các tuyến đường Trần Phú (Q.Hà Đông), Nguyễn Trãi, đường Trường Chinh, đường 70. 



	4
	1. Chu Duy Cường

2. Diệp Thành Luân
	01696446665

0987559511
	1. Phạm Thanh Tùng (Bảo Yến)

2. Đàm Quang Đăng (Bus 10/10)
	01654347777

0976947826
	Trên các tuyến đường Phạm Văn Đồng, Phạm Hùng, Hoàng Quốc Việt, Xuân Thủy, Trần Duy Hưng, Lê Văn Lương.

	5
	1. Dương Duy Đức

2. Vũ Linh
	0903485838

0988901001
	1. Bùi Xuân Anh ( Đông Anh)

2. Vũ Văn Quyết (Xn Xe điện HN)
	0943831666
	Trên các tuyến đường Trần Khánh Dư - Đê Nguyễn Khoái – Yên Sở – Pháp Vân – Tam Trinh - Đại Cồ Việt – Xã Đàn – Nguyễn Lương Bằng – Tây Sơn – Ngã Tư Sở – Láng – Láng Hạ - Giảng Võ – Nguyễn Thái Học – Hai Bà Trưng và các tuyến phố bên trong.



	6
	1. Võ Quang Thọ

2. Nguyễn Thế Cường
	0988543333

0977733390
	1. Nguyễn Đức Quí (CA Phường Ngọc Khánh)

2. Nguyễn Thanh Khánh (CA Phường Ngọc Khánh
	
	Kiểm tra, giám sát, kiểm soát tình hình hoạt động xe buýt tại điểm Trung chuyển Cầu Giấy

	7
	1. Vũ An Ký

2. Hoàng Minh Huy
	01223304873
	1. Trần Xuân Bách (CA Phường Nguyễn Trung Trực)

2. Hoàng Ngọc Quyết (CA Phường Nguyễn Trung Trực)
	0912390989
	Kiểm tra, giám sát, kiểm soát tình hình hoạt động xe buýt tại điểm Trung chuyển Long Biên


III / LỊCH SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN
	Tổ
	12/7
	13/7
	14/7
	15/7
	17/7
	18/7
	19/7
	20/7
	21/7
	22/7
	24/7
	25/7
	26/7
	27/7
	28/7

	1
	31A8209
	29Z2833
	30F5681
	29Z6397
	29Z6233
	29Z6397
	29Z6233
	29Z2833
	31A8209
	30F5681
	29Z6233
	29Z6397
	30F5681
	31A8209
	29Z2833

	2
	29Z2833
	30F5681
	29Z6397
	29Z6233
	31A8209
	29Z6233
	29Z2833
	31A8209
	30F5681
	29Z6397
	29Z6397
	30F5681
	31A8209
	29Z2833
	29Z6233

	3
	30F5681
	29Z6397
	29Z6233
	31A8209
	29Z2833
	29Z2833
	31A8209
	30F5681
	29Z6397
	29Z6233
	30F5681
	31A8209
	29Z2833
	29Z6233
	30F5681

	4
	29Z6397
	29Z6233
	31A8209
	29Z2833
	30F5681
	31A8209
	30F5681
	29Z6397
	29Z6233
	29Z2833
	31A8209
	29Z2833
	29Z6233
	29Z6397
	31A8209

	5
	29Z6233
	31A8209
	29Z2833
	30F5681
	29Z6397
	30A5681
	29Z6397
	29Z6233
	29Z2833
	31A8209
	29Z2833
	29Z6233
	29Z6397
	30F5681
	29Z6397


* Ghi chú: 
      -   Sau mỗi buổi làm việc các tổ Báo cáo kết quả về bộ phận tổng hợp Phòng GSDV- Trung tâm quản lý và điều hành giao thông để tổng  hợp báo cáo.
     - Yêu cầu các Đồng chí tham gia phối hợp phải mặc trang phục , đồng phục theo quy định  khi đi làm trên tuyến (Đồng phụctheo từng cơ quan, đơn vị từng đơn vị).
PHỤ LỤC

Danh sách cán bộ tham gia phối hợp GTVT 

I. Bến xe Long Biên (Công An Phường Nguyễn Trung Trực)

	STT
	Họ và Tên
	Số điện thoại

	1
	Trần Xuân Bách
	

	2
	Hoàng Ngọc Quyết
	0912390989

	3
	Hoàng Huy Quang
	

	4
	Hoàng Vũ
	

	5
	Nguyễn Trọng Bình
	

	6
	Nguyễn Văn Phúc
	

	7
	Đỗ Quốc Hùng
	

	8
	Mai Đình Huy
	


II. Bến xe Cầu Giấy (Công An Phường Ngọc Khánh)
	STT
	Họ và Tên
	Số điện thoại

	1
	Nguyễn Đức Quí
	

	2
	Nguyễn Thanh Khánh
	

	3
	Nguyễn Đức Nhuệ
	

	4
	Nguyễn Đức Nguyên
	

	5
	Hoàng Hải Nam
	

	6
	Bùi Lâm Khanh
	

	7
	Nguyễn Tiến Hưng
	

	8
	Nguyễn Khương Duy
	

	9
	Trần Văn Hải
	


